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TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO CÔNG KHAI 
Kiểm định chất lượng giáo dục, hoạt động khoa học và công nghệ năm 2025

I. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
	1. Kiểm định cơ sở giáo dục: Không
	2. Danh mục chương trình đào tạo được kiểm định
	TT
	Mã ngành
	Tên ngành
	Tên 
chương trình
	Tên tổ chức
 kiểm định
	Thời gian
 hiệu lực

	1
	 6220209
	Tiếng Trung Quốc
	Tiếng 
Trung Quốc
	 Trung tâm Hỗ trợ tư vấn đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cộng đồng CATD 
	17/8/2028

	2
	 6340301
	Kế toán
	Kế toán
	
	17/8/2028


II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	1. Các chỉ số đánh giá về hoạt động khoa học và công nghệ
	TT
	Chỉ số đánh giá
	Năm 
báo cáo
	Năm trước liền kề 
năm báo cáo

	1
	Tỉ trọng thu khoa học-công nghệ
	0
	0

	2
	Số công bố khoa học/giảng viên
	0,47
	0,45

	3
	Số công bố WoS, Scopus/ giảng viên
	0
	0


	2. Các đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện trong năm
	TT
	Đề tài nghiên cứu khoa học
	Số lượng
	Kinh phí thực hiện trong năm

	1
	Đề tài cấp Nhà nước
	0
	 

	2
	Đề tài cấp bộ, tỉnh
	01
	327.720.000đ

	3
	Đề tài cấp cơ sở
	02
	11.420.000đ

	4
	Đề tài hợp tác doanh nghiệp (trong nước)
	0
	

	5
	Đề tài hợp tác quốc tế
	0
	

	Tổng số
	06
	 


	3. Kết quả công bố khoa học, công nghệ
	TT
	Công trình công bố
	Năm báo cáo
	Năm trước liền kề năm báo cáo

	1
	Tổng số bài báo khoa học được HĐGSNN công nhận không nằm trong danh mục WoS, Scopus và bằng độc quyền giải pháp hữu ích
	54
	40

	2
	Tổng số công bố WoS, Scopus tất cả các lĩnh vực
	0
	0

	3
	Tổng số sách chuyên khảo, số tác phẩm nghệ thuật và thành tích thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế
	06

	07


	4
	Tổng số bằng độc quyền sáng chế
	0
	0

	5
	Tổng số bằng độc quyền giải pháp hữu ích
	0
	0


	4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác
	- 03 bài nghiên cứu, tham dự Hội thảo của các trường đại học, cao đẳng, hiệp hội các trường đại học, cao đẳng; tổ chức thành công 01 hội thảo khoa học cấp tỉnh. 
- Trong năm học này có 103 lượt học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, trong đó: 47 lượt sinh viên viết tiểu luận và khóa luận, 56 lượt học sinh, sinh viên tham gia thực hiện dự án ý tưởng khởi nghiệp; 315 sinh viên tham gia tập huấn kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp. Trong đó, 02 dự án đạt giải Nhì của cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh (Chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ củ Sen xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc, Chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ lá Mác mật Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn); 02 dự án năm 2023 tham dự Vòng chung khảo cấp tỉnh do Câu Lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp tổ chức năm 2024 (Khô vịt lá mắc mật Lạng Sơn, Sản xuất và kinh doanh nước rửa bát bồ hòn men gạo).
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            S ?  GDĐT L ? NG SƠN   TRƯ ? NG CAO Đ ? NG SƯ PH ? M    C ? NG HOÀ XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  - T ?  do  -   H ? nh phúc  

  BÁO CÁO CÔNG KHAI    Ki ? m đ ? nh ch ? t lư ? ng giáo d ? c, ho ? t đ ? ng khoa h ? c và công ngh ?  năm   202 5     I. KI ? M Đ ? NH CH ? T LƯ ? NG GIÁO D ? C     1. Ki ? m đ ? nh cơ s ?  giáo d ? c :  Kh ô ng     2. Danh m ? c chương tr ình  đào t ? o đư ? c ki ? m đ ? nh  

TT  Mã  ngành  Tên ngành  Tên    chương tr ình  Tên t ?  ch ? c     ki ? m đ ? nh  Th ? i gian     hi ? u l ? c  

1    6220209  Ti ? ng Trung Qu ? c  Ti ? ng    Trung Qu ? c    Trung tâm H ?  tr ?   tư v ? n đào t ? o và  phát  tri ? n ngu ? n  nhân l ? c c ? ng  đ ? ng CATD    17/8/2028  

2    6340301  K ?  toán  K ?  toán   17/8/2028  

II. K ? T QU ?  HO ? T Đ ? NG KHOA H ? C VÀ CÔNG NGH ?     1. Các ch ?  s ?  đánh giá v ?  ho ? t đ ? ng khoa h ? c và công ngh ?  

TT  Ch ?  s ?  đánh giá  Năm    báo cáo  Năm trư ? c li ? n k ?     năm báo cáo  

1  T ?  tr ? ng thu khoa h ? c - công ngh ?  0  0  

2  S ?  công b ?  khoa h ? c/gi ? ng viên  0,4 7  0,45  

3  S ?  công b ?  WoS, Scopus/ gi ? ng viên  0  0  

  2. Các đ ?  tài nghiên c ? u khoa h ? c th ? c hi ? n trong năm  

TT  Đ ?  tài nghiên c ? u khoa h ? c  S ?  lư ? ng  Kinh phí th ? c hi ? n  trong năm  

1  Đ ?  tài  c ? p Nhà nư ? c  0     

2  Đ ?  tài c ? p b ? , t ? nh  0 1  327.720.000đ  

3  Đ ?  tài c ? p cơ s ?  0 2  1 1. 420 .000 đ  

4  Đ ?  tài h ? p tác doanh nghi ? p (trong nư ? c)  0   

5  Đ ?  tài h ? p tác qu ? c t ?  0   

T ? ng s ?  0 6     

 

